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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Luật hình sự các nước, ở những giai đoạn lịch sử và ở những cấp độ 

khác nhau đã quy định trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với những người 

trong đồng phạm đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm đối với 

hình thức phạm tội đặc biệt này.  

Khoa học pháp lý xem đồng phạm là hình thức phạm tội đặc biệt, do sự 

tương tác, hỗ trợ để đạt tới mục đích chung mà những người phạm tội cùng 

hướng tới. Ở mức độ khái quát nhất, đồng phạm gây ra nguy hại lớn cho xã 

hội, tính chất, mức độ nguy hiểm cao hơn do đó TNHS phải gánh chịu cũng 

phải cao hơn so với TNHS của cùng một tội phạm do một người thực hiện. 

Mặt khác, tuy TNHS của vụ án đồng phạm cao hơn nhưng vai trò của những 

người trong đồng phạm lại khác nhau về tính chất và mức độ tham gia nên 

đòi hỏi phải có sự phân hóa TNHS giữa những người trong đồng phạm với 

nhau. Vì vậy, ngoài việc phải chịu trách nhiệm chung, khi xác định TNHS 

đối với những người trong đồng phạm còn phải căn cứ vào tính chất phạm 

tội và mức độ tham gia của họ trong đồng phạm. Đây là hai mặt của nguyên 

tắc xác định TNHS trong đồng phạm có quan hệ biện chứng với nhau, tạo 

nên sự thống nhất, nhưng công bằng khi áp dụng TNHS đối với những người 

trong đồng phạm.  

Ở nước ta, ngay từ khi chưa có Bộ luật hình sự (BLHS), trong một số 

văn bản pháp luật đã quy định đồng phạm với các tên gọi khác nhau và giải 

quyết vấn đề TNHS trong vụ án đồng phạm. BLHS 1999 trên cơ sở kế thừa 

BLHS 1985, các quy định về đồng phạm và TNHS trong đồng phạm được 

thể hiện chi tiết, cụ thể hơn, phù hợp với thực tiễn giải quyết vụ án đồng 

phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. BLHS 2015 không có sự thay đổi 

nhiều về quy định TNHS trong đồng phạm. Những quy định này đã góp 

phần tích cực vào việc đấu tranh xử lý tội phạm nói chung và đồng phạm nói 

riêng, nhiều vụ án đồng phạm có tổ chức gây thiệt hại lớn cho lợi ích của 

nhà nước, của xã hội và của nhân dân được xét xử đúng người, đúng tội, 

công bằng khách quan, được xã hội đồng tình, nhân dân tin tưởng vào tòa án 

và nền tư pháp Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 Tuy nhiên, chế định đồng phạm của BLHS 1999 chưa đáp ứng được 

yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp, đòi hỏi của yêu cầu phát triển kinh 

tế xã hội và hội nhập quốc tế, còn bộc lộ nhiều hạn chế. BLHS 2015 có sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về TNHS trong đồng phạm nhưng vẫn chưa 

giải quyết được những hạn chế nêu trên. 

Mặt khác, thực tiễn áp dụng các quy định về TNHS trong đồng phạm còn 

nhiều quan điểm khác nhau dẫn đến việc áp dụng TNHS trong đồng phạm ở 

từng thời điểm, ở các địa phương và ở các cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau 

ảnh hưởng tới nguyên tắc công bằng trong xử lý tội phạm. Trong thực tiễn, các 

cơ quan tố tụng còn có sự đánh giá khác nhau trong việc áp dụng các quy định 

pháp luật hình sự (PLHS) để xác định TNHS trong đồng phạm, dẫn đến việc áp 

dụng quá nặng hoặc quá nhẹ TNHS của những người đồng phạm. Nhiều vụ án 

bị hủy, sửa do xác định không chính xác đường lối xử lý hình sự hoặc thiếu 

sự phân hóa về giai đoạn thực hiện tội phạm của từng người đồng phạm...  

Do đó, việc nghiên cứu một cách có hệ thống về mặt lý luận, trên cơ sở 

tổng kết thực tiễn vấn đề TNHS trong đồng phạm nhằm hoàn thiện các quy 

định của PLHS, giải quyết các vướng mắc mà thực tiễn đặt ra liên quan đến 

TNHS trong đồng phạm là vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa quan trọng 

của giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn: "Trách nhiệm hình 

sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam" làm đề tài Luận án tiến sĩ 

của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

 Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về TNHS trong đồng phạm, thực 

trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng TNHS trong đồng phạm; trên cơ sở đó 

đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả 

áp dụng TNHS đối với đồng phạm trong quá trình giải quyết vụ án, đáp ứng 

yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu đấu tranh 

phòng ngừa tội phạm và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ mục đích nêu trên, luận án giải quyết các nhiệm vụ sau: 

a) Làm rõ những vấn đề lý luận về TNHS trong đồng phạm như: khái 

niệm, cơ sở xác định TNHS trong đồng phạm; nguyên tắc xác định TNHS 

trong đồng phạm, TNHS trong đồng phạm chưa hoàn thành; tự ý nửa chừng 

chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm; 

b) Phân tích các quy định của PLHS Việt Nam, cũng như pháp luật của 

một số nước trên thế giới và một số thiết chế tư pháp hình sự về TNHS trong 

đồng phạm dưới góc độ luật học so sánh để khẳng định những điểm kế thừa 

và những kinh nghiệm có thể tiếp thu khi hoàn thiện pháp luật hình sự về 

đồng phạm;  

c) Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm PLHS 

Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay về TNHS trong 

đồng phạm để rút ra những nhận xét, đánh giá; 

d) Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định của PLHS về TNHS trong 

đồng phạm; đánh giá những kết quả, đồng thời chỉ rõ hạn chế, các nguyên 

nhân của những hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định về TNHS 

trong đồng phạm; 

đ) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định PLHS hiện 

hành về TNHS trong đồng phạm và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng 

của quy định này trong thực tiễn.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các văn bản quy phạm PLHS, cũng như những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về TNHS trong đồng phạm trong và ngoài nước. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu "Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật 

hình sự Việt Nam" dưới góc độ Luật hình sự, đề cập có hệ thống những vấn 

đề thuộc về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, cũng như các quy định của 

PLHS về TNHS trong đồng phạm ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 

năm 1945 đến nay. Nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án đồng phạm trong 

phạm vi cả nước, đánh giá tình hình áp dụng TNHS đối với đồng phạm trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. Thống kê thực tiễn xét xử các vụ án có đồng 

phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 10 năm (2005-2014). 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

Cơ sở phương pháp luận của luận án là học thuyết Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về cải cách hệ 

thống tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa.  

Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu làm sáng tỏ các tri 

thức khoa học luật hình sự và luận chứng các vấn đề tương ứng được nghiên 

cứu như: phân tích, lịch sử, tổng hợp, thống kê, xã hội, so sánh luật học. 

5. Tính mới và những đóng góp của luận án 

Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về TNHS trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam. Luận án là công 

trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam 

đề cập đến vấn đề TNHS trong đồng phạm. Luận án phân tích các quy định 

pháp luật, những luận điểm khoa học để từ đó thống nhất quan điểm khoa 

học liên quan đến vấn đề nội dung TNHS trong đồng phạm, đồng phạm chưa 

hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm… 

Phân tích, so sánh, đối chiếu các quy định của PLHS Việt Nam về 

TNHS trong đồng phạm với quy định pháp luật của một số nước trên thế 

giới tiêu biểu cho các hệ thống pháp luật và nghiên cứu chế định TNHS 

trong đồng phạm trong PLHS Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 

đến nay. Qua việc đánh giá thực tiễn áp dụng chế định, chỉ ra những hạn chế, 

thiếu sót (cụ thể là 8 hạn chế với các ví dụ cụ thể của thực tiễn xét xử để 

chứng minh) và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. Luận án đề xuất 

các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của PLHS về TNHS trong 

đồng phạm. 

Với những kết quả nghiên cứu sẽ hình thành hệ thống các tri thức khoa 

học về TNHS trong đồng phạm, Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham 

khảo nhằm hoàn thiện PLHS, trong thực tiễn áp dụng pháp luật, công tác 
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giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo luật hình sự ở Việt Nam đối với 

những vấn đề liên quan đến chế định TNHS trong đồng phạm. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, 

nội dung của luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. 

Chương 2: Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm. 

Chương 3: Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng 

trách nhiệm hình sự trong đồng phạm ở giai đoạn xét xử. 

Chương 4: Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về trách 

nhiệm hình sự trong đồng phạm và các giải pháp khác bảo đảm áp dụng. 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Đồng phạm và TNHS trong đồng phạm được quan tâm nghiên cứu khá 

sớm ở nước ta, đặc biệt từ những năm 80 của thế kỷ trước đã xuất hiện 

những bài tạp chí, các sách tham khảo đề cập trực tiếp đến vấn đề này. Việc 

nghiên cứu trước hết xuất phát từ nhu cầu thực tiễn xét xử những vụ án đồng 

phạm mà kết quả là Tòa án phải ra quyết định áp dụng hình phạt phù hợp với 

vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của từng người trong đồng phạm. Đồng 

thời, quá trình nghiên cứu này cũng định hình, đặt nền móng cho khoa học 

pháp lý hình sự Việt Nam về đồng phạm nói chung và TNHS trong đồng 

phạm nói riêng. Cho đến hiện nay, việc nghiên cứu TNHS trong đồng phạm 

khá phong phú, ở các cấp độ khác nhau. 

1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Trách nhiệm hình sự và đồng phạm là những vấn đề cơ bản, phong phú 

và phức tạp của luật hình sự nên từ trước đến nay luôn được các nhà luật 

hình sự trên thế giới quan tâm. Ở Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện 

nay, các tác giả đã có khá nhiều công nghiên cứu các vấn đề liên quan đến 

TNHS trong đồng phạm. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều công trình nghiên 

cứu của các tác giả thuộc hệ thống pháp luật Ănglô - Sắc xông, Châu Âu lục 

địa về TNHS và đồng phạm, trong đó, có nhiều quan điểm khác biệt về 

TNHS trong đồng phạm so với các nước xã hội chủ nghĩa trước đây 

1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Luận án xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sau đây: 

- Làm rõ cơ sở lý luận về TNHS trong đồng phạm. 

- Phân tích quy định pháp luật của một số nước trên thế giới đại diện cho 

các truyền thống pháp luật và luật hình sự quốc tế về TNHS trong đồng phạm.  

- Hệ thống hóa lịch sử phát triển của các quy phạm trong pháp luật Việt 

Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến nay về TNHS trong 

đồng phạm để rút ra những nhận xét, đánh giá. 

- Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định về TNHS trong đồng phạm 

trong hoạt động xét xử, đánh giá những kết quả, hạn chế và chỉ ra các 

nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn xét xử các vụ án đồng phạm.  

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện PLHS hiện hành, dưới dạng các 

kiến giải lập pháp cụ thể tương ứng với từng điều luật có liên quan và đưa ra 

các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về TNHS 

trong đồng phạm.  

Kết luận chương 1 

1. TNHS trong đồng phạm là vấn đề phức tạp, được các nhà khoa học 

luật hình sự tiếp cận bằng nhiều cách, ở nhiều bình diện, mức độ khác nhau 

và đã giải quyết được những vấn đề chung về TNHS cũng như về đồng phạm. 

2. Đồng phạm và TNHS trong đồng phạm được quan tâm nghiên cứu 

khá sớm ở Việt Nam chủ yếu xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn xét xử. Các 

công trình có đề cập đến vấn đề TNHS trong đồng phạm còn tản mạn, giải 

quyết ở từng vấn đề nhỏ, chưa có công trình nghiên cứu toàn diện, đầy đủ, 

chuyên sâu về TNHS trong đồng phạm.  

3. Ở ngoài nước, có một số lượng lớn các tư liệu khoa học liên quan đến 

vấn đề TNHS trong đồng phạm, nghiên cứu tổng quát hay xuất phát và giải 

quyết các tình huống thực tiễn cụ thể. 



7  8 
 

4. Nhiều công trình nghiên cứu ở Việt Nam và nước ngoài được thực 

hiện từ khá lâu, chưa cập nhật yêu cầu cải cách tư pháp, chưa căn cứ vào 

thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và đòi hỏi đấu tranh phòng ngừa và xử lý 

tội phạm trong giai đoạn hiện nay. 

 5. Các công trình nghiên cứu về TNHS trong đồng phạm là những 

gợi mở quan trọng để tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu. 

 

Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG ĐỒNG PHẠM 

 

2.1. Đồng phạm và khái niệm trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

2.1.1. Khái quát về đồng phạm 

a) Về nội dung chính trị - xã hội, đồng phạm là thể thống nhất giữa sự 

phủ định khách quan (phủ định đòi hỏi của xã hội trên thực tế) và phủ định 

chủ quan (phủ định đòi hỏi của xã hội trong ý thức chủ quan). 

b) Về cách thức quy định trong BLHS, đồng phạm được quy định với 

mục đích xác định là một hình thức phạm tội hoặc xác định là các hành vi 

phạm tội phải chịu TNHS. 

c) Về các dấu hiệu hợp thành, đồng phạm đòi hỏi phải có những dấu 

hiệu phản ánh mối liên hệ về mặt khách quan và chủ quan của những người 

cùng tham gia thực hiện tội phạm. 

Đồng phạm là hình thức phạm tội có hai người trở lên cố ý cùng tham 

gia thực hiện tội phạm do cố ý với vai trò là người thực hiện, người xúi giục, 

người giúp sức hoặc người tổ chức. 

2.1.2. Khái quát về trách nhiệm hình sự 

Trong khoa học Luật hình sự, tuy có nhiều cách thể hiện khác nhau, song 

tựu chung lại, đều cơ bản thống nhất nội hàm khái niệm TNHS là hậu quả 

pháp lý bất lợi mà người phạm tội phải chịu trước Nhà nước do việc (tham 

gia) thực hiện tội phạm, theo một trình tự, thủ tục do pháp luật tố tụng hình 

sự quy định, thể hiện ở bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật, hình 

phạt và một số biện pháp cưỡng chế hình sự khác do luật hình sự quy định.  

a) Về bản chất, TNHS là sự lên án của Nhà nước đối với người phạm tội 

và là sự phản ứng của Nhà nước đối với tội phạm. 

b) Về thời điểm phát sinh, TNHS chỉ phát sinh từ khi có bản án kết tội 

của Tòa án có hiệu lực pháp luật.  

c) Về nội dung, TNHS là những tác động pháp lý bất lợi được quy định 

trong BLHS mà người phạm tội phải gánh chịu trước nhà nước, thể hiện 

trong bản án kết tội của Tòa án. 

d) Ngoài những đặc điểm chung của trách nhiệm pháp lý, TNHS bao 

gồm những đặc điểm riêng. 

2.1.3. Khái niệm trách nhiệm hình sự trong đồng phạm  

Việc giải quyết TNHS trong đồng phạm khác với TNHS trong trường 

hợp do một người thực hiện ở các điểm sau đây: 

a) Về cơ sở trách nhiệm hình sự trong đồng phạm  

Trong đồng phạm, cơ sở pháp lý của TNHS là các quy định của pháp 

luật về đồng phạm và CTTP của hành vi đồng phạm. 

Cơ sở thực tiễn phát sinh TNHS trong đồng phạm bắt đầu từ thời điểm 

người đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi đồng phạm bao gồm 

hành vi cố ý thực hiện tội phạm cụ thể và các hành vi cố ý ảnh hưởng đến 

việc thực hiện tội phạm.  

b) Về tính chất, mức độ trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm trước hết là trách nhiệm chung của 

nhóm người cùng tham gia thực hiện tội phạm. TNHS trong đồng phạm không 

phải bắt nguồn từ hành vi khởi xướng, xúi giục, giúp sức mà bắt nguồn từ việc 

tham gia thực hiện tội phạm với người thực hành. Mỗi người đồng phạm chịu 

trách nhiệm đối với hậu quả phạm tội chung, căn cứ vào mức độ đóng góp vào 

việc thực hiện tội phạm hay mỗi người đồng phạm phải đồng thời chịu trách 

nhiệm chung về hậu quả phạm tội chung và chịu trách nhiệm độc lập tương xứng 

với tính chất đồng phạm, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

tham gia phạm tội và mức độ đóng góp vào việc thực hiện tội phạm chung. 

c) Về phân hóa trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

Sự khác biệt về số lượng người phạm tội, đặc điểm chủ quan của đồng 

phạm, mức độ liên kết, "tính chất hành vi của những người tham gia có thể 
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khác nhau, mức độ đóng góp của họ đối với việc thực hiện tội phạm chung 

có thể khác nhau" đã chứa đựng những lý do tất yếu khách quan phải có 

chính sách phân hóa TNHS phù hợp.  

Từ những phân tích về đặc điểm của TNHS trong đồng phạm, có thể 

đưa ra định nghĩa về TNHS trong đồng phạm như sau: TNHS trong đồng 

phạm là hậu quả pháp lý bất lợi đối với những người trong đồng phạm, do 

hành vi phạm tội của họ gây nên và tùy thuộc vào vai trò, mức độ tham gia 

trong đồng phạm.  

2.2. Các căn cứ quy định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

2.2.1. Căn cứ vào tính chất nguy hiểm của đồng phạm 

Đồng phạm là hình thức phạm tội có tính chất nguy hiểm cho xã hội cao 

hơn các trường hợp phạm tội của một người riêng lẻ. Quy định TNHS trong 

đồng phạm phải tương xứng với tính chất nguy hiểm cho xã hội này của 

đồng phạm. 

Tính chất nguy hiểm cho xã hội của đồng phạm là căn cứ đầu tiên, cơ 

bản để quy định TNHS trong đồng phạm. Nó đòi hỏi quy định TNHS của 

đồng phạm phải nghiêm khắc hơn so với trường hợp phạm tội do một người 

thực hiện, nhưng không phải TNHS được chia đều cho các vai trò đồng 

phạm, mà những người có đồng phạm có vai trò khác nhau vẫn phải chịu 

trách nhiệm cá nhân, căn cứ vào hành vi thực tế đã gây ra. 

2.2.2. Căn cứ vào yêu cầu xử lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm 

Việc quy định TNHS trong đồng phạm cũng nhằm thực hiện chiến lược 

phòng, chống tội phạm, do đó, phải căn cứ vào chính sách hình sự về đồng 

phạm. Do tính chất nguy hiểm cao cho xã hội của đồng phạm so với trường 

hợp phạm tội riêng lẻ, chính sách hình sự luôn đặt ra yêu cầu đấu tranh 

phòng, chống với loại hình thức thực hiện tội phạm này.  

Tuy nhiên, việc xác định TNHS đối với trường hợp đồng phạm thì không 

giống nhau ở các giai đoạn mà tùy thuộc vào đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ 

đấu tranh đối với từng loại tội phạm cụ thể trong từng giai đoạn phát triển 

tương ứng của xã hội. Đánh giá về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội 

của hành vi đồng phạm như thế nào thì sẽ có mức độ xử lý TNHS như vậy.  

2.2.3. Căn cứ vào các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự và vai trò 

của nó trong việc bảo vệ quyền con người 

Là một bộ phận hợp thành của pháp luật hình sự, TNHS trong đồng 

phạm không thể không hàm chứa nội dung và các yêu cầu của các nguyên 

tắc trong pháp luật hình sự, đặc biệt là các nguyên tắc nhân đạo, công bằng, 

pháp chế, cũng như phải đáp ứng được vai trò bảo vệ quyền con người bằng 

pháp luật hình sự.  

2.2.4. Căn cứ vào yêu cầu hội nhập quốc tế và hợp tác trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm 

Nhu cầu hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trở thành yêu cầu 

mang tính cấp thiết, đòi hỏi pháp luật hình sự nói chung, quy định TNHS 

trong đồng phạm nói riêng, phải tuân theo các chuẩn mực chung được thừa 

nhận ở các cấp độ khác nhau, thể hiện sự giao thoa, tiếp biến các giá trị văn 

hóa - pháp lý của các quốc gia. 

2.3. Nội dung của chế định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

theo luật hình sự 

2.3.1. Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

2.3.1.1. Nguyên tắc chịu trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm trong 

đồng phạm 

a) Tất cả những người đồng phạm đều bị truy tố, xét xử về cùng một tội 

danh mà họ đã cùng tham gia thực hiện, theo cùng điều luật và trong phạm 

vi chế tài điều luật ấy qui định. 

b) Tất cả những người đồng phạm phải cùng chịu trách nhiệm về những 

tình tiết tăng nặng định khung hình phạt hoặc tình tiết tăng nặng TNHS 

chung nếu họ biết. 

c) Những quy định có tính nguyên tắc chung cho mọi trường hợp phạm 

tội đều được áp dụng chung cho tất cả những người đồng phạm. 

2.3.1.2. Nguyên tắc chịu trách nhiệm độc lập về hành vi tham gia thực 

hiện tội phạm trong đồng phạm 

a) Những người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm về hành vi 

vượt quá (thái quá) của những người đồng phạm khác. 
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b) Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS thuộc về riêng người 

đồng phạm nào thì chỉ áp dụng đối với chính người đồng phạm đó. Việc 

miễn TNHS hoặc hình phạt đối với người đồng phạm này không loại trừ 

TNHS của những người đồng phạm khác. 

c) Hành vi của người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức dù chưa 

đưa đến việc thực hiện tội phạm vẫn phải chịu TNHS. 

d) Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của một trong những người 

đồng phạm không loại trừ TNHS của những người đồng phạm khác. 

2.3.1.3. Nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự của những người 

đồng phạm 

Việc xác định TNHS phải phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi, phù hợp với những đặc điểm nhân thân người phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét 

đến tính chất, mức độ tham gia và đặc điểm nhân thân của từng người đồng 

phạm. "Trách nhiệm của mỗi người đồng phạm tùy thuộc vào mức độ đóng 

góp của người đó vào việc thực hiện tội phạm". 

2.3.2. Trách nhiệm hình sự của đồng phạm trong các trường hợp 

phạm tội chưa đạt và vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong 

đồng phạm 

2.3.2.1. Trách nhiệm hình sự trong các trường hợp phạm tội chưa đạt 

Quan điểm phổ biển hiện nay cho rằng: "Nếu những người đồng phạm 

không thực hiện tội phạm được đến cùng do nguyên nhân khách quan, thì 

người thực hành thực hiện tội phạm đến giai đoạn nào, họ phải chịu trách 

nhiệm hình sự đến đó". Tác giả luận án đã chỉ rõ các cơ sở lý luận và thực 

tiễn của quan điểm trên, từ đó đồng tình với quan điểm phổ biến này. 

2.3.2.2. Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm trong đồng phạm 

Đối với người thực hành, vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 

được xác định như trường hợp phạm tội riêng lẻ. Đối với người đồng phạm khác 

thì việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội phải được thực hiện trước khi 

hành vi phạm tội của người thực hành ở giai đoạn phạm tội chưa đạt đã hoàn 

thành hoặc ở giai đoạn đã hoàn thành và người tổ chức, người xúi giục, người 

giúp sức phải có những hành động tích cực làm mất tác dụng, vô hiệu hóa những 

hành vi trước đó của mình, để ngăn chặn được việc thực hiện tội phạm. 

2.4. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự một số 

nước và luật hình sự quốc tế 

2.4.1. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo pháp luật hình sự 

Liên bang Nga 

Luật hình sự Liên bang Nga sử dụng một cách linh hoạt lý thuyết mượn tội 

phạm tính - xác định TNHS của những người đồng phạm khác thông qua hành 

vi phạm tội của người thực hành. Các giai đoạn thực hiện tội phạm của những 

người đồng phạm khác được xác định độc lập tương đối, không hoàn toàn thông 

qua các giai đoạn, mức độ thực hiện tội phạm của người thực hành. Hành vi xúi 

giục chưa đạt, giúp sức và tổ chức chưa đạt được xác định là hành vi chuẩn bị 

phạm tội. Hành vi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người tổ chức, 

người xúi giục, người giúp sức được công nhận căn cứ vào hành vi tích cực của họ 

nhằm khắc phục, vô hiệu hóa kết quả sự hỗ trợ việc phạm tội trước đó của mình, 

mà không liên hệ, thông qua hành vi thực hiện tội phạm của người thực hành. 

2.4.2. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo pháp luật hình sự 

Cộng hòa Liên bang Đức 

Luật hình sự Đức cũng không đưa ra định nghĩa lập pháp về TNHS, 

không quy định đồng phạm với tư cách là hình thức thực hiện tội phạm đặc 

biệt mà quy định trực tiếp những hành vi phạm tội và gắn với mỗi loại hành 

vi là một loại người phải chịu TNHS, không quy định người tổ chức là một 

loại người tòng phạm mà xác định người tổ chức là người thực hiện tội phạm 

(bằng hành vi tổ chức). Luật hình sự thực hiện sự phân hóa "cứng" TNHS 

đối với hành vi tòng phạm (xúi giục, giúp sức), theo đó, người xúi giục luôn 

bị xử phạt như người thực hiện tội phạm, người giúp sức được xử phạt giảm 

nhẹ hơn. BLHS không quy định trực tiếp TNHS đối với hành vi tòng phạm 

chưa đạt, không truy cứu TNHS hành vi giúp sức chưa đạt, tuy nhiên, đã quy 

định trong BLHS vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người 

thực hiện và người tòng phạm với tư tưởng lập pháp, khuyến khích sự tự 

nguyện của người đã thực hiện tội phạm và không đòi hỏi việc khắc phục 

được tác dụng của hành vi mới coi là đủ điều kiện để được miễn TNHS. 
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2.4.3. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo pháp luật hình sự 

Hoa Kỳ 

Tác giả luận án đã phân tích các quy định của Bộ Tổng luật (với tư cách 

là BLHS hiện hành) và BLHS mẫu (với tư cách là cơ sở cho việc cải cách 

luật hình sự của bang) về TNHS trong đồng phạm để rút ra những kết luận 

và bài học kinh nghiệm. 

Bộ Tổng luật không có quy định phân biệt rõ nét hành vi bị coi là đồng 

phạm với các hành vi liên quan đến tội phạm mà không phải là đồng phạm. Tuy 

nhiên, đã phân biệt đồng phạm sau khi tội phạm được thực hiện và các trường 

hợp đồng phạm (giúp sức) trước và trong quá trình thực hiện tội phạm. Bộ Tổng 

luật không phân biệt mức độ TNHS đối với mỗi người đồng phạm, mà quy 

định việc trừng phạt ngang nhau đối với tất cả các loại người đồng phạm. 

Bộ luật hình sự mẫu về đồng phạm có điểm tương đồng của Bộ luật này 

với cách tiếp cận của PLHS Cộng hòa liên bang Đức và hệ thống thông luật 

trong phân loại người đồng phạm. BLHS mẫu cũng chưa đưa ra một sự phân 

biệt rõ ràng về hình phạt giữa những người đồng phạm. 

2.4.4. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự quốc tế 

Quy chế Rome có quy định về TNHS trong trường hợp tội phạm do người 

tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức thực hiện tội phạm. 

Không có quy định nào nhằm phân biệt rõ ràng trách nhiệm giữa chính phạm và 

tòng phạm. Những người đồng phạm chỉ phải chịu trách nhiệm khi có sự đóng 

góp một cách đáng kể vào việc thực hiện tội phạm chung. Quy chế quy định 

trách nhiệm của người phạm tội nói chung và các loại người đồng phạm nói 

riêng trong trường hợp thực hiện tội phạm chưa đạt. Quy định trong trường 

hợp từ bỏ việc thực hiện tội phạm hoặc có hành vi ngăn chặn việc hoàn 

thành tội phạm sẽ không phải chịu hình phạt về hành vi phạm tội chưa hoàn 

thành, nếu người đó tự nguyện từ bỏ hoàn toàn mục đích phạm tội.  

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia 

đưa ra khái niệm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Quy định về các loại 

người trong nhóm tội phạm có tổ chức. Trách nhiệm pháp lý của nhóm người 

chịu trách nhiệm pháp lý thì mỗi quốc gia sẽ lựa chọn. Công ước chỉ đề ra các 

nguyên tắc chung xác định TNHS của các loại người trong tội phạm có tổ chức. 

Kết luận chương 2 

Từ các luận điểm khoa học đã được nghiên cứu trong Chương 2 của 

Luận án có thể đi đến các kết luận sau: 

1. Trong khoa học pháp lý hình sự, hình thành và tồn tại khái niệm đồng 

phạm, có nhiều quan điểm khác nhau về đồng phạm. 

2. TNHS trong đồng phạm là hậu quả pháp lý bất lợi đối với những 

người đồng phạm, do hành vi phạm tội gây nên và tùy thuộc vào vai trò, 

mức độ tham gia trong đồng phạm. 

3. TNHS trong đồng phạm có những đặc điểm khác TNHS trong trường 

hợp do một người thực hiện về: cơ sở TNHS trong đồng phạm; phân hóa 

TNHS trong đồng phạm; tính chất, mức độ TNHS trong đồng phạm. Do tính 

chất nguy hiểm cho xã hội của đồng phạm, việc quy định TNHS trong đồng 

phạm là vấn đề tất yếu. Bên cạnh đó, căn cứ quy định TNHS trong đồng 

phạm còn do các yêu cầu: xử lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm; các 

nguyên tắc trong PLHS và vai trò bảo vệ quyền con người bằng PLHS; hội 

nhập quốc tế, hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

4. Mỗi quốc gia có sự lựa chọn riêng về mô hình xác định TNHS. Pháp 

luật của mỗi quốc gia đều quy định và giải quyết mối quan hệ giữa hành vi 

thực hiện và hành vi đóng góp vào việc thực hiện tội phạm. 

 

Chương 3 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM   

VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ  

TRONG ĐỒNG PHẠM Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ 

 

3.1. Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự 

trong đồng phạm từ sau cách mạng tháng Tám 1945 cho đến nay 

3.1.1. Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954 

Những quy định về đồng phạm trong những năm đầu của chính quyền 

dân chủ nhân dân đã phân biệt được rõ vai trò của những người đồng phạm, 

đồng thời nêu rõ TNHS của những người này trong các trường hợp đồng 
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phạm khác nhau. Do đó, đã phát huy được tác dụng tích cực trong việc trừng 

trị nghiêm khắc tội phạm. 

3.1.2. Từ năm 1954 đến trước pháp điển hóa lần thứ nhất - Bộ luật 

hình sự 1985 

Đồng phạm thời kỳ này được gọi là cộng phạm. Trong các văn bản quy 

phạm pháp luật ban hành thời kỳ này chưa đưa ra định nghĩa khái niệm đồng 

phạm, nhưng nhận thức về đồng phạm đã có sự thay đổi đáng kể.  

Ở miền Nam, trong vùng giải phóng, do chiến tranh ác liệt, nên các nhà 

lập pháp chính quyền cách mạng không có điều kiện ban hành nhiều văn bản 

quy phạm pháp luật. Đối với chính quyền ngụy quân, ngụy quyền Sài gòn, 

để thực hiện việc cai trị miền Nam Việt Nam, Bộ hình luật đã quy định 02 

điều luật về TNHS trong đồng phạm. 

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, các quy định trong các 

văn bản pháp luật thời kỳ này không có quy định mới thể hiện nội dung của 

TNHS trong đồng phạm. 

3.1.3. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự 1985 cho đến nay 

3.1.3.1. Từ khi ban hành Bộ luật hình sự 1985 đến trước khi pháp điển 

hóa lần thứ hai - Bộ luật hình sự 1999 

Trong BLHS 1985, khái niệm đồng phạm chính thức được ghi nhận. 

BLHS đã có điều luật quy định về cơ sở của TNHS, đường lối xử lý hình sự 

mang tính trừng trị đối với người chủ mưu, cầm đầu việc phạm tội, chính 

thức ghi nhận chế định các giai đoạn thực hiện tội phạm, quy định miễn 

TNHS đối với trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. BLHS lần 

đầu quy định phạm tội có tổ chức. Đã quy định việc quyết định hình phạt 

trong đồng phạm với các căn cứ quyết định hình phạt khá chi tiết. 

3.1.3.2. Từ khi ban hành Bộ luật hình sự 1999 đến nay 

Trong BLHS 1999, chế định TNHS trong đồng phạm đã có những điểm 

mới về: định nghĩa khái niệm đồng phạm, quy định về quyết định hình phạt 

trong trường hợp đồng phạm, quy định quan hệ đồng phạm là tình tiết làm 

tăng nặng TNHS của những người đồng phạm. 

Trong BLHS 2015, các quy định về TNHS trong đồng phạm về cơ bản 

được giữ nguyên, bên cạnh đó, một số quy định đã được sửa đổi, bổ sung. 

3.2. Thực tiễn áp dụng trách nhiệm hình sự đối với đồng phạm 

trong xét xử 

3.2.1. Tình hình áp dụng trách nhiệm hình sự đối với đồng phạm 

trong xét xử 

Tác giả luận án đi theo logic thống kê, khảo sát ở địa phương (Hà Nội) 

đến khảo sát trên địa bàn toàn quốc, thông qua đó tìm ra quy luật từ sự đơn 

lẻ đến khái quát.  

3.1.1.1. Tình hình áp dụng trách nhiệm hình sự trong đồng phạm trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

Tác giả luận án đã nghiên cứu số liệu về: tỷ lệ các vụ án có đồng phạm, 

bị cáo đưa ra xét xử so với tổng số các vụ án, bị cáo đưa ra xét xử; đồng 

phạm đối với từng nhóm tội phạm, loại tội phạm; tình hình áp dụng TNHS 

trong vụ án đồng phạm; tình hình áp dụng hình phạt đối với bị cáo trong 

đồng phạm; phân tích các đặc điểm nhân thân bị cáo trong các vụ án có đồng 

phạm đã bị Tòa án xét xử; phân tích kết quả xét xử các vụ án đồng phạm có 

kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, do hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội xét xử trong thời gian 10 năm (2005-2014) để rút ra những đặc điểm về 

tình hình áp dụng TNHS trong đồng phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

3.1.1.2. Tình hình áp dụng trách nhiệm hình sự trong đồng phạm trên 

địa bàn toàn quốc 

Đồng phạm không phải là tiêu chí thống kê của các cơ quan tư pháp 

hình sự, do đó, tác giả luận án đã nghiên cứu ngẫu nhiên 300 vụ án có đồng 

phạm đã được Tòa án các cấp trong cả nước xét xử, có hiệu lực pháp luật để 

xem xét thực tiễn áp dụng TNHS trong đồng phạm. Đồng thời, tác giả luận 

án cũng đã khảo sát 50 Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp về một số nội 

dung liên quan đến áp dụng TNHS trong đồng phạm mà số liệu qua khảo sát 

300 bản án chưa phản ánh được một cách đầy đủ. 

3.1.2. Nhận xét tình hình áp dụng trách nhiệm hình sự đối với đồng 

phạm trong xét xử 

a) Tỷ lệ các vụ án có đồng phạm, bị cáo là đồng phạm trong tổng số các 

vụ án, bị cáo đưa ra xét xử có tính ổn định cao thể hiện kết quả đấu tranh 
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đối với các tội phạm thực hiện bằng đồng phạm chưa thực sự đáp ứng được 

yêu cầu của thực tiễn.  

b) Đối với các loại tội phạm, nhóm tội phạm có tính nguy hiểm cho xã 

hội cao thì thường được thực hiện bằng hình thức đồng phạm. 

c) Các bị cáo tham gia thực hiện tội phạm có đồng phạm có độ tuổi chủ 

yếu từ 18 đến 30 tuổi, xuất hiện tình trạng trẻ hóa tội phạm. Các bị cáo là 

nữ giới, các bị cáo tái phạm, tái phạm nguy hiểm cũng chiếm tỷ lệ cao. Có 

khuynh hướng kết hợp, đan xen vai trò giữa người thực hành và các loại 

người đồng phạm khác. 

d) Chất lượng xét xử sơ thẩm các vụ án có đồng phạm cơ bản được đảm 

bảo. Chất lượng xét xử phúc thẩm còn một số hạn chế.  

 3.2.2. Những hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật 

về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

a) Cá thể hóa không chính xác trách nhiệm hình sự của những người 

đồng phạm. 

b) Xác định không chính xác ý thức chủ quan, hình thức lỗi của những 

người cùng tham gia thực hiện tội phạm, dẫn đến việc định tội danh sai, bỏ 

lọt tội phạm, làm oan người vô tội. 

c) Không áp dụng hoặc áp dụng không thống nhất, chính xác quy định 

pháp luật về các giai đoạn thực hiện tội phạm đối với các loại người tổ 

chức, xúi giục, giúp sức.  

d) Không áp dụng hoặc áp dụng không thống nhất, chính xác quy định 

pháp luật về tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đối với các loại người 

tổ chức, xúi giục, giúp sức.  

đ) Áp dụng không đúng nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong 

đồng phạm. 

e) Nhầm lẫn trong việc xác định loại người trong đồng phạm. 

f) Thực tiễn xét xử "lúng túng" khi giải quyết các trường hợp có hay 

không có hành vi đồng phạm mới xuất hiện sau khi tội phạm đã xảy ra, hoàn 

thành nhưng chưa kết thúc.  

g) Do nhận thức về bản chất pháp lý của khái niệm phạm tội có tổ chức 

còn chưa thống nhất, nên một số Tòa án đã sai lầm khi kết luận đồng phạm 

có thông mưu trước thông thường là phạm tội có tổ chức hoặc ngược lại đồng 

phạm có tổ chức lại kết luận là đồng phạm có thông mưu trước thông thường.  

h) Đường lối giải quyết không thống nhất giữa các vụ án có đồng phạm 

và các vụ án phạm tội riêng lẻ có mức độ nguy hiểm cho xã hội như nhau.  

3.2.3. Những nguyên nhân của các hạn chế 

a) Do quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm chưa 

được hoàn thiện, nhiều quy phạm còn chung chung, có tính khái quát cao 

dẫn đến nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau.  

b) Do tính chất phức tạp của các vụ án có đồng phạm. 

b) Do trình độ nhận thức về các quy định pháp luật. 

c) Do sự thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, việc 

chấp hành kỷ luật công vụ chưa tốt, cố ý làm trái các quy định pháp luật.  

d) Do sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp trên đối với cấp dưới còn 

hạn chế, chưa được thường xuyên, liên tục, kịp thời.  

đ) Do công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 

cán bộ ngành tố tụng chưa được chú trọng đúng mức.  

e) Do cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, chế độ chính sách chưa 

đảm bảo, thiếu biên chế cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan tư 

pháp, đặc biệt là Tòa án. 

Kết luận chương 3 

Từ các luận điểm đã được nghiên cứu trong Chương 3 của Luận án có 

thể đi đến một số kết luận như sau: 

1. Sự hình thành và phát triển của luật hình sự Việt Nam từ sau cách 

mạng tháng Tám năm 1945 đến nay cho thấy, các quy phạm PLHS mang đặc 

tính riêng trong các giai đoạn lịch sử nhưng nhìn chung, các quy phạm đã 

dần được hoàn thiện hơn, thể hiện nhận thức ngày càng đầy đủ hơn mục 

đích, nhu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội.  

2. Nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án có đồng phạm cho thấy tội 

phạm được thực hiện dưới hình thức đồng phạm ngày càng diễn biến phức 

tạp. Đối với các loại tội phạm, nhóm tội phạm có tính nguy hiểm cho xã hội 

cao thì thường được thực hiện bằng hình thức đồng phạm. Bên cạnh những 

kết quả đạt được trong công tác xét xử các vụ án có đồng phạm, bảo đảm 

tính nghiêm minh, có căn cứ, đúng pháp luật thì khi xét xử các vụ án có 
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đồng phạm còn một số tồn tại, hạn chế trên hai phương diện - từ thực tiễn 

xét xử và trên phương diện pháp lý (lập pháp hình sự). 

3. Thực trạng áp dụng và những tồn tại trong thực tiễn áp dụng các quy 

định PLHS Việt Nam về TNHS trong đồng phạm do những nguyên nhân cơ 

bản về khách quan và chủ quan. 

 

Chương 4 

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG ĐỒNG PHẠM 

VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC BẢO ĐẢM ÁP DỤNG 

 

4.1. Cơ sở hoàn thiện quy định pháp luật hình sự về trách nhiệm 

hình sự trong đồng phạm 

4.1.1. Chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước 

Gắn với các quy định của PLHS nói chung, các quy định TNHS trong đồng 

phạm nói riêng đòi hỏi phải nghiên cứu, nhận thức đúng đắn quan điểm của 

Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm, thể hiện nguyên tắc 

nghiêm trị kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục, thuyết phục. 

Theo đó, từng bước thực hiện phân hóa TNHS ngày càng rõ ràng giữa các loại 

người đồng phạm, các trường hợp đồng phạm, xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc 

để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm có đồng phạm, tội phạm có tổ chức, 

nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định 

PLHS nói chung và quy định pháp luật về TNHS trong đồng phạm nói riêng. 

4.1.2. Tình hình tội phạm có đồng phạm và thực tiễn đấu tranh phòng 

chống tội phạm có đồng phạm 

Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của BLHS về TNHS trong 

đồng phạm phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành BLHS, 

thông qua đặc điểm định tính và định lượng của tình hình tội phạm có đồng 

phạm và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm có đồng phạm. Tình hình 

tội phạm là căn cứ thực tiễn quan trọng của chính sách hình sự trong mọi 

thời kỳ. Kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm là tiêu chuẩn chân lý cho 

sự đúng đắn, phù hợp của các quy định PLHS trong thực tiễn. 

4.1.3. Sự phát triển các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, pháp luật 

Đời sống kinh tế, xã hội, pháp luật của nước ta có nhiều thay đổi về mọi 

mặt, đòi hỏi phải có sự nhận thức, yêu cầu điều chỉnh sâu sắc hơn, chính xác 

hơn của PLHS nói chung và các quy phạm pháp luật về TNHS trong đồng 

phạm nói riêng, cụ thể như sau: 

1) Sự phát triển về kinh tế - xã hội. 

2) Tư tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 

do dân và vì dân. 

3) Nền tảng pháp luật và trật tự pháp luật về cơ bản có sự đổi mới, đặc 

biệt với sự ra đời của Hiến pháp năm 2013. Mặc dù BLHS sửa đổi năm 2015 

đã khắc phục phần nào các hạn chế trong quy định về TNHS trong đồng 

phạm, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện góp phần đẩy mạnh công cuộc 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

4.1.4. Xu hướng chủ động hội nhập quốc tế 

Xu hướng chủ động hội nhập quốc tế đặt ra nghĩa vụ nội luật hóa nhằm 

thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam và yêu cầu bảo đảm các quy 

định của PLHS nói chung, TNHS trong đồng phạm nói riêng mang tính kế 

thừa, có chọn lọc và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm lập pháp tiến 

bộ, được thừa nhận chung trên thế giới. Việc kế thừa, tiếp thu phải phù hợp 

với thực tiễn và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của nước ta hiện nay. 

4.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự hiện hành về 

trách nhiệm hình sự trong đồng phạm  

4.2.1. Nhận xét chung 

Thực hiện việc pháp điển hóa lần thứ hai năm 1999 và lần thứ ba năm 

2015 PLHS Việt Nam, ở một mức độ nhất định, nhà làm luật đã có sự sửa 

đổi, bổ sung một số vấn đề về kỹ thuật lập pháp chế định đồng phạm, tuy 

nhiên, nghiên cứu toàn bộ quy định về chế định TNHS trong đồng phạm, tác 

giả luận án đã rút ra một số nhận xét về các hạn chế liên quan đến: 

a) Về kết cấu điều luật. 

b) Về nội dung điều luật quy định định nghĩa đồng phạm. 

c) Về thuật ngữ luật hình sự trong chế định TNHS trong đồng phạm. 

d) Về nội dung điều luật quy định định nghĩa người đồng phạm. 
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đ) Về quy định TNHS của các loại người tham gia thực hiện tội phạm 

chưa có quy định về mức độ TNHS của từng loại người đồng phạm. 

e) Chưa có điều luật quy định về tổ chức tội phạm cũng như trách 

nhiệm của người thành lập và tham gia tổ chức tội phạm.  

f) Chưa có điều luật quy định về mặt lập pháp hình sự các nguyên tắc 

xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm. 

g) Trong BLHS chưa có điều luật nào trực tiếp quy định về TNHS của người 

tổ chức, người xúi giục, người giúp sức trong các giai đoạn thực hiện tội phạm. 

h) Chưa có điều luật quy định về tự ý nửa chứng chấm dứt việc phạm 

tội của người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức trong đồng phạm. 

i) Chưa có quy định về chủ thể đặc biệt trong đồng phạm.  

k) Việc giới hạn khung hình phạt thấp hơn liền kề khi quyết định hình 

phạt nhẹ hơn quy định của BLHS 1999 (Điều 47) đối với trường hợp đồng 

phạm chưa thực sự hợp lý (đã được sửa đổi bổ sung trong BLHS 2015).  

4.2.2. Kiến giải lập pháp 

Từ những nhận xét trên, tác giả luận án đã đưa ra kiến giải lập pháp chế 

định TNHS trong đồng phạm với các quy phạm được quy định trong Mục… 

Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm của Chương… Tội phạm, gồm 07 

điều luật: 

Điều…. Hình thức thực hiện hoặc tham gia thực hiện tội phạm 

Điều …. Đồng phạm 

Điều …. Chủ thể đặc biệt trong đồng phạm 

Điều …. Các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

Điều …. Trách nhiệm hình sự trong giai đoạn thực hiện tội phạm có 

đồng phạm 

Điều …. Tự dừng việc phạm tội trong đồng phạm 

Điều …. Tổ chức tội phạm 

4.3. Những giải pháp khác bảo đảm áp dụng quy định của pháp 

luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

Để nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLHS Việt Nam về 

TNHS trong đồng phạm thì bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy 

định pháp luật hiện hành, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây. 

4.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp 

4.3.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hình 

sự nói chung, các quy định về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm nói riêng 

4.3.3. Tăng cường công tác giám đốc kiểm tra, tổng kết xét xử, xây 

dựng án lệ về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

4.3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm lập pháp 

hình sự về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 

Kết luận chương 4 

1. Yêu cầu hoàn thiện PLHS về TNHS trong đồng phạm trong BLHS 

hiện hành mang tính cấp bách, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng 

ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm do nhiều người cùng 

thực hiện nói riêng. Hoàn thiện PLHS về TNHS trong đồng phạm phải đáp 

ứng yêu cầu mang tính nền tảng và phương pháp luận.. 

2. Nghiên cứu quy định pháp luật hình sự về TNHS trong đồng phạm có 

thể rút ra 11 nhận xét về các hạn chế. Trên cơ sở đó, dưới góc độ nhận thức 

khoa học, tác giả Luận án đã đưa ra các kiến giải lập pháp chế định TNHS 

trong đồng phạm với 07 điều luật cụ thể được thiết kế trong một mục độc 

lập: TNHS trong đồng phạm thuộc Chương quy định về Tội phạm. 

3. Để nâng cao chất lượng áp dụng các quy định của PLHS Việt Nam về 

TNHS trong đồng phạm thì bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy 

định pháp luật hiện hành, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. 

 

KẾT LUẬN 

 

 Luận án nghiên cứu vấn đề: TNHS trong đồng phạm theo luật hình 

sự Việt Nam có thể đưa ra một số kết luận sau: 

1. Đồng phạm là hình thức phạm tội đặc biệt. Phần lớn những trường hợp 

phạm tội nguy hiểm là những trường hợp có đồng phạm. Giải quyết vấn đề 

TNHS trong đồng phạm là một vấn đề phức tạp nhưng là một yêu cầu cần thiết 

để giải quyết các vụ án lớn, các vụ án trọng điểm. Từ trước đến nay, trong khoa 

học luật hình sự, chế định TNHS và đồng phạm luôn được các nhà luật hình sự 
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trong và ngoài nước tập trung nghiên cứu, tuy nhiên, chưa có công trình nghiên 

cứu riêng biệt về TNHS trong đồng phạm. Là một chế định phức tạp, chứa đựng 

nhiều nội dung phong phú, nhiều nội dung chưa được nghiên cứu, phân tích một 

cách có hệ thống, khoa học nên vẫn còn ý kiến khác nhau, cần tiếp tục nghiên 

cứu để hoàn thiện. Cùng với sự vận động, phát triển của hệ thống pháp luật 

nói chung, của PLHS nói riêng, những nội dung gắn với việc giải quyết chế 

định TNHS trong đồng phạm cũng luôn luôn vận động, phát triển và ngày 

càng hoàn thiện. Vì vậy, nghiên cứu chế định TNHS trong đồng phạm là 

việc làm có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, không những góp phần vào việc 

giải thích, hướng dẫn, tạo sự nhận thức và áp dụng đúng đắn các quy phạm 

PLHS liên quan đến chế định TNHS trong đồng phạm mà còn có ý nghĩa 

góp phần tiếp tục hoàn thiện chế định này trong thời gian tới. 

2. Nghiên cứu lịch sử luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 đến nay cho thấy, vấn đề TNHS trong đồng phạm đã được đề cập ở 

các mức độ khác nhau, nhưng còn dàn trải, rời rạc, mang đặc điểm riêng trong 

các giai đoạn lịch sử. Người đồng phạm được quy định với nhiều tên gọi khác 

nhau như: chính phạm, tòng phạm, a tòng, người khởi xướng, kẻ đồng mưu, kẻ 

xúi giục… Đến giai đoạn pháp điển hóa lần thứ nhất với việc thông qua BLHS 

1985, các nội dung cơ bản của chế định TNHS trong đồng phạm đã được nhà 

làm luật ghi nhận chính thức và ngày càng cụ thể hơn, hoàn thiện hơn trong 

BLHS 1999 và BLHS 2015. Tuy nhiên, một số quy phạm của luật hình sự liên 

quan đến chế định TNHS trong đồng phạm của BLHS hiện hành còn có những 

bất cập, thiếu tính đồng bộ, là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhận thức 

không thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và là một trong những lý do 

dẫn đến tình trạng điều tra, truy tố, xét xử oan, sai và tình trạng bỏ lọt tội phạm, 

làm giảm hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội 

phạm thực hiện dưới hình thức đồng phạm nói riêng ở nước ta hiện nay. 

3. Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về TNHS trong đồng phạm 

trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ quan tố tụng các 

cấp giải quyết, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế tối đa việc 

xét xử oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm. Khi quyết định hình phạt đối với 

mỗi người đồng phạm, đều căn cứ vào các quy định pháp luật, phán quyết của 

Tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xem xét một cách 

khách quan, toàn diện chứng cứ của vụ án, đảm bảo việc thực hiện tốt nguyên 

tắc xử lý: nghiêm trị những người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống 

đối, lưu manh côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm 

tội..., khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng 

phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường 

thiệt hại gây ra... Hình phạt áp dụng đảm bảo nghiêm minh, kết hợp giữa trừng 

trị với giáo dục, thuyết phục. Tuy nhiên, từ thực tiễn áp dụng chế định 

TNHS trong đồng phạm còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc làm hạn chế 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giáo dục người phạm tội nói 

chung, người đồng phạm nói riêng. Thực trạng đó đòi hỏi phải tìm ra nguyên 

nhân về thực tiễn, lý luận và lập pháp, từ đó, kiến giải các giải pháp hoàn 

thiện, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh PLHS, nâng cao hiệu quả công tác 

đấu tranh, giáo dục, cải tạo và phòng ngừa tội phạm. 

4. Trong luận án, đã nêu ra một số hạn chế, thiếu sót của BLHS trong 

việc giải quyết vấn đề TNHS trong đồng phạm, xây dựng mô hình khoa học 

và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện. Hy vọng những đề xuất này sẽ 

được tiếp tục nghiên cứu, xem xét và giải quyết để khắc phục những hạn chế 

của BLHS hiện hành, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho cuộc đấu tranh phòng, 

chống tội phạm đạt hiệu quả cao. Việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa 

về mặt lý luận và đánh giá tổng thể thực tiễn áp dụng là khuynh hướng 

nghiên cứu tất yếu và cần thiết của khoa học luật hình sự trong thời gian tới. 

5. Để nâng cao hiệu quả áp dụng TNHS trong đồng phạm thì không chỉ 

nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chế định này mà còn 

phải tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ Thẩm phán TAND các 

cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, mở 

rộng hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm lập pháp hình sự về TNHS 

trong đồng phạm. Muốn làm được như vậy, cần quán triệt một số quan điểm, 

tổ chức thực hiện nhất quán, đồng bộ các giải pháp và có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương.  


